
VOCABUALRY PRACTICE UNIT 7 – GRADE 11 

 

Exercise 1: Choose the best option 

1. A ………………….is a person who dances or whose job is dancing. 

 A. composer B. director  C. dancer D. playwright 

2. A ……………………is a person whose job involves designing and arranging the steps and movements in 

dances, especially in ballet. 

 A. actor B. pop singer  C. opera singer  D. choreographer 

3. A …………………..is a person who writes novels. 

 A. composer B. novelist C. playwright D. poet 

4. A ……………………is a person whose job is painting buildings, walls, etc. 

 A. sculptor B. novelist  C. painter D. forger 

5. A ……………………is a person who writes poems. 

 A. poet B. composer C. playwright D. sculptor 

6. A ………………………..is a person walking in the street and not travelling in a vehicle. 

 A. forger B. boxer  C. pedestrian D. actor 

7. Shakespeare is quite possibly the most well known ………………………..in the world.  

 A. composer B. novelist C. poet D. playwright 

8. The …………………….went to a casting call looking for talent for a blockbuster film. 

 A. painter B. choreographer C. dancer D. actor 

9. The ……………………of this popular song is a young man. 

 A. composer  B. director C. poet D. playwright 

10. The ……………………moved her hands as she directed her choir. 

 A. director B. conductor C. dancer D. sculptor 

KEYS:  

1. A ………………….is a person who dances or whose job is dancing. 

 A. composer B. director  C. dancer D. playwright 

=> dịch: Một vũ công là một người nhảy hoặc công việc của họ là khiêu vũ. 

A. nhà soạn nhạc  

B. đạo diễn  

C. vũ công  

D. nhà viết kịch 

=> chọn C 

2. A ……………………is a person whose job involves designing and arranging the steps and movements in 

dances, especially in ballet. 

 A. actor B. pop singer  C. opera singer  D. choreographer 

=> dịch: Biên đạo múa là người có công việc liên quan đến thiết kế và sắp xếp các bước và chuyển động trong các 

điệu múa, đặc biệt là múa ba lê. 

A. diễn viên  

B. ca sĩ nhạc pop  

C. ca sĩ opera  

D. biên đạo múa 

=> chọn D 

3. A …………………..is a person who writes novels. 

 A. composer B. novelist C. playwright D. poet 

=> dịch: Một tiểu thuyết gia là một người viết tiểu thuyết. 

A. nhà soạn nhạc  

B. tiểu thuyết gia  

C. nhà viết kịch  

D. nhà thơ 

=> chọn B 

4. A ……………………is a person whose job is painting buildings, walls, etc. 
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 A. sculptor B. novelist  C. painter D. forger 

=> dịch: Họa sĩ là người có công việc sơn các tòa nhà, tường, v.v. 

A. nhà điêu khắc  

B. tiểu thuyết gia  

C. họa sĩ  

D. thợ rèn 

=> chọn C 

5. A ……………………is a person who writes poems. 

 A. poet B. composer C. playwright D. sculptor 

=> dịch: Nhà thơ là người làm thơ. 

A. nhà thơ  

B. nhà soạn nhạc  

C. nhà viết kịch  

D. nhà điêu khắc 

=> chọn A 

6. A ………………………..is a person walking in the street and not travelling in a vehicle. 

 A. forger B. boxer  C. pedestrian D. actor 

=> dịch: Người đi bộ là người đi bộ trên đường và không đi trên xe. 

A. thợ rèn  

B. võ sĩ  

C. người đi bộ  

D. diễn viên 

=> chọn C 

7. Shakespeare is quite possibly the most well known ………………………..in the world.  

 A. composer B. novelist C. poet D. playwright 

=> dịch: Shakespeare hoàn toàn có thể là nhà viết kịch nổi tiếng nhất trên thế giới. 

A. nhà soạn nhạc  

B. tiểu thuyết gia  

C. nhà thơ  

D. nhà viết kịch 

=> chọn D 

8. The …………………….went to a casting call looking for talent for a blockbuster film. 

 A. painter B. choreographer C. dancer D. actor 

=> dịch: Nam diễn viên tham gia buổi casting tìm kiếm tài năng cho một bộ phim bom tấn. 

A. họa sĩ  

B. biên đạo múa  

C. vũ công  

D. diễn viên 

=> chọn D 

9. The ……………………of this popular song is a young man. 

 A. composer  B. director C. poet D. playwright 

=> dịch: Người sáng tác bài hát nổi tiếng này là một chàng trai trẻ. 

A. nhà soạn nhạc  

B. đạo diễn  

C. nhà thơ  

D. nhà viết kịch 

=> chọn A 

10. The ……………………moved her hands as she directed her choir. 

 A. director B. conductor C. dancer D. sculptor 

=> dịch: Nhạc trưởng cử động tay khi cô chỉ đạo dàn hợp xướng của mình. 

A. đạo diễn  

B. nhạc trưởng  



C. vũ công  

D. nhà điêu khắc 

=> chọn B 

 

Exercise 2: Choose the best option 

1. ………………….is a style of dancing that tells a dramatic story with music but no talking or singing. 

 A. dance B. pop music  C. Ballet D. Opera 

2. A ………………….is a type of visual art that is typically drawn, frequently animated, in an unrealistic or semi-

realistic style.  

 A. cartoon  B. drawing C. novel  D. play 

3. ……………………..is generally considered to be serious and to have a lasting value. It is written in a Western 

musical tradition, usually using an established form.  

 A. musical B. Classical music C. pop music D. opera 

4. …………………..a series of movements and steps that are usually performed to music; a particular example of 

these movements and steps. 

 A. Pop music B. Ballet  C. Opera  D. Dance 

5. A ……………………is a picture made using a pencil or pen rather than paint. 

 A. cartoon B. novel  C. play  D. drawing 

6. ………………..is the use of movements of your hands or body and the expressions on your face to tell a story 

or to act something without speaking; a performance using this method of acting. 

 A. musical B. opera  C. sitcom  D. Mime 

7. A ………………..is a play or film in which part or all of the story is told using songs and often dancing. 

 A. ballet B. cartoon  C. musical D. sitcom 

8. A ……………….is a story long enough to fill a complete book, in which the characters and events are usually 

imaginary. 

 A. novel B. painting C. play D. drawing 

9. An ………………..is a dramatic work in which all or most of the words are sung to music; works of this type as 

an art form or entertainment. 

 A. play B. sitcom  C. opera D. mime 

10. A ………………….is a picture that has been painted. 

 A. music B. painting C. poem D. play 

KEYS: 

1. ………………….is a style of dancing that tells a dramatic story with music but no talking or singing. 

 A. dance B. pop music  C. Ballet D. Opera 

=> dịch: Múa ba lê là một phong cách khiêu vũ kể một câu chuyện kịch tính bằng âm nhạc nhưng không nói hay 

hát. 

A. khiêu vũ  

B. nhạc pop  

C. Múa ba lê  

D. Ca kịch 

=> chọn C 

2. A ………………….is a type of visual art that is typically drawn, frequently animated, in an unrealistic or semi-

realistic style.  

 A. cartoon  B. drawing C. novel  D. play 

=> dịch: Phim hoạt hình là một loại hình nghệ thuật thị giác thường được vẽ, thường là hoạt hình, theo phong cách 

phi thực tế hoặc bán thực tế. 

 

A. phim hoạt hình  

B. vẽ  

C. tiểu thuyết  

D. chơi 

=> chọn A 
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3. ……………………..is generally considered to be serious and to have a lasting value. It is written in a Western 

musical tradition, usually using an established form.  

 A. musical B. Classical music C. pop music D. opera 

=> dịch: Nhạc cổ điển thường được coi là nghiêm túc và có giá trị lâu dài. Nó được viết theo truyền thống âm nhạc 

phương Tây, thường sử dụng một hình thức đã có sẵn. 

A. nhạc kịch  

B. nhạc cổ điển  

C. nhạc pop  

D. opera 

=> chọn B 

4. ………………….. is a series of movements and steps that are usually performed to music; a particular example 

of these movements and steps. 

 A. Pop music B. Ballet  C. Opera  D. Dance 

=> dịch: Khiêu vũ là một loạt các chuyển động và bước thường được biểu diễn theo nhạc; một ví dụ cụ thể về các 

chuyển động và các bước này. 

A. Nhạc pop  

B. Ba lê  

C. Opera  

D. Khiêu vũ 

=> chọn D 

5. A ……………………is a picture made using a pencil or pen rather than paint. 

 A. cartoon B. novel  C. play  D. drawing 

=> dịch: Một bản vẽ là một bức tranh được tạo ra bằng bút chì hoặc bút chứ không phải sơn.  

A. phim hoạt hình  

B. tiểu thuyết  

C. chơi  

D. vẽ 

=> chọn D  

6. ………………..is the use of movements of your hands or body and the expressions on your face to tell a story 

or to act something without speaking; a performance using this method of acting. 

 A. musical B. opera  C. sitcom  D. Mime 

=> dịch: Kịch câm là việc sử dụng các chuyển động của tay hoặc cơ thể và các biểu cảm trên khuôn mặt của bạn 

để kể một câu chuyện hoặc hành động mà không cần nói; một buổi biểu diễn sử dụng phương pháp diễn xuất này. 

A. nhạc kịch  

B. Ca kịch 

C. Hài kịch 

D. kịch câm 

=> chọn D 

7. A ………………..is a play or film in which part or all of the story is told using songs and often dancing. 

 A. ballet B. cartoon  C. musical D. sitcom 

=> dịch: Nhạc kịch là vở kịch hoặc phim trong đó một phần hoặc toàn bộ câu chuyện được kể bằng các bài hát và 

thường là khiêu vũ. 

A. múa ba lê  

B. phim hoạt hình  

C. nhạc kịch  

D. hài kịch 

=> chọn C 

8. A ……………….is a story long enough to fill a complete book, in which the characters and events are usually 

imaginary. 

 A. novel B. painting C. play D. drawing 

=> dịch: Tiểu thuyết là một câu chuyện đủ dài để lấp đầy một cuốn sách hoàn chỉnh, trong đó các nhân vật và sự 

kiện thường là tưởng tượng. 

A. tiểu thuyết  



B. tranh  

C. chơi  

D. vẽ 

=> chọn A 

9. An ………………..is a dramatic work in which all or most of the words are sung to music; works of this type as 

an art form or entertainment. 

 A. play B. sitcom  C. opera D. mime 

=> dịch: Một vở ca kịch là một tác phẩm kịch trong đó tất cả hoặc hầu hết các từ được hát thành nhạc; các tác 

phẩm thuộc loại này như một loại hình nghệ thuật hoặc giải trí. 

A. kịch  

B. hài kịch  

C. ca kịch 

D. kịch câm 

=> chọn C 

10. A ………………….is a picture that has been painted. 

 A. music B. painting C. poem D. play 

=> dịch: Một bức tranh là một bức tranh đã được vẽ. 

A. âm nhạc  

B. bức tranh  

C. bài thơ  

D. vở kịch 

=> chọn B 

 

Exercise 3: Choose the best option 

1. The ………………men were unwilling to do anything to save their families from the kidnappers. 

 A. distinctive B. forensic C. harmonious D. apathetic 

2. Sometimes it seems as though we live in an ……………………world filled with uncaring people. 

 A. distinctive B. apathetic C. forensic D. harmonious 

3. Although James was ………………..about his classes, he loved playing football. 

 A. forensic B. apathetic C. distinctive D. harmonious 

4. The ……………………separated the story into two acts with an intermission. 

 A. playwright B. composer C. poet D. novelist 

5. An ………………….is a person’s opinion or feeling about a specific thing, person, or idea. 

 A. originality B. harmony C. priority D. attitude 

6. The romantic …………………of books is known for flowery writing. 

 A. genre B. music C. attitude D. sitcom 

7. A dose of chocolate is my favorite remedy when I’m feeling ………………...    

 A. apathetic B. lethargic C. forensic D. deliberate 

8. Although Elaine believed she should have won the contest, she had to ………………with the judges’ decision 

when they chose someone else as the winner. 

 A. applaud B. kneel C. irritate D. concede 

9. ………………pressure is the stress imposed upon someone of the same age to participate in a task. 

 A. Norm B. Priority C. Era D. Peer 

10. During the trial, a ……………….expert gave testimony that helped the state’s case. 

 A. apathetic B. lethargic C. gripping D. forensic 

KEYS: 

1. The ………………men were unwilling to do anything to save their families from the kidnappers. 

 A. distinctive B. forensic C. harmonious D. apathetic 

=> dịch: Những người đàn ông thờ ơ không muốn làm bất cứ điều gì để cứu gia đình họ khỏi những kẻ bắt cóc. 

A. đặc biệt  

B. pháp y  

C. hài hòa  

D. thờ ơ 



=> chọn D 

2. Sometimes it seems as though we live in an ……………………world filled with uncaring people. 

 A. distinctive B. apathetic C. forensic D. harmonious 

=> dịch: Đôi khi có vẻ như chúng ta đang sống trong một thế giới thờ ơ với đầy những người vô tâm. 

A. đặc biệt  

B. thờ ơ  

C. pháp y  

D. hài hòa 

=> chọn B 

3. Although James was ………………..about his classes, he loved playing football. 

 A. forensic B. apathetic C. distinctive D. harmonious 

=> dịch: Mặc dù James thờ ơ với các lớp học của mình, nhưng anh ấy thích chơi bóng đá. 

A. pháp y  

B. thờ ơ  

C. đặc biệt  

D. hài hòa 

=> chọn B 

4. The ……………………separated the story into two acts with an intermission. 

 A. playwright B. composer C. poet D. novelist 

=> dịch: Nhà viết kịch đã tách câu chuyện thành hai màn với một đoạn ngắt quãng. 

A. nhà viết kịch  

B. nhà soạn nhạc  

C. nhà thơ  

D. tiểu thuyết gia 

=> chọn A 

5. An ………………….is a person’s opinion or feeling about a specific thing, person, or idea. 

 A. originality B. harmony C. priority D. attitude 

=> dịch: Thái độ là ý kiến hoặc cảm nhận của một người về một sự vật, con người hoặc ý tưởng cụ thể. 

A. độc đáo  

B. hài hòa  

C. ưu tiên  

D. thái độ 

=> chọn D 

6. The romantic …………………of books is known for flowery writing. 

 A. genre B. music C. attitude D. sitcom 

=> dịch: Thể loại sách lãng mạn được biết đến với cách viết hoa mỹ. 

A. thể loại  

B. âm nhạc  

C. thái độ  

D. sitcom 

=> chọn A 

7. A dose of chocolate is my favorite remedy when I’m feeling ………………...    

 A. apathetic B. lethargic C. forensic D. deliberate 

=> dịch: Một liều sô cô la là phương thuốc yêu thích của tôi khi tôi cảm thấy uể oải 

A. thờ ơ  

B. uể oải 

C. pháp y  

D. cố ý 

=> chọn B 

8. Although Elaine believed she should have won the contest, she had to ………………with the judges’ decision 

when they chose someone else as the winner. 

 A. applaud B. kneel C. irritate D. concede 



=> dịch: Mặc dù Elaine tin rằng lẽ ra cô ấy phải thắng cuộc thi, nhưng cô ấy đã phải chấp nhận quyết định của ban 

giám khảo khi họ chọn người khác làm người chiến thắng. 

A. vỗ tay  

B. quỳ gối  

C. khó chịu  

D. thừa nhận, chấp nhận 

=> chọn D 

9. ………………pressure is the stress imposed upon someone of the same age to participate in a task. 

 A. Norm B. Priority C. Era D. Peer 

=> dịch: Áp lực ngang hàng là sự căng thẳng áp đặt lên một người cùng tuổi khi tham gia vào một nhiệm vụ. 

A. Tiêu chuẩn  

B. Ưu tiên  

C. Thời đại  

D. Ngang hàng 

=> chọn D 

10. During the trial, a ……………….expert gave testimony that helped the state’s case. 

 A. apathetic B. lethargic C. gripping D. forensic 

=> dịch: Trong phiên tòa, một chuyên gia pháp y đã đưa ra lời khai giúp ích cho vụ án của bang. 

A. thờ ơ  

B. thờ ơ  

C. hấp dẫn  

D. pháp y 

=> chọn D 

 

Exercise 4: Choose the best option 

1. Jenny is …………………and hopes for the best even when things look bleak. 

 A. pessimistic B. forensic C. optimistic D. apathetic 

2. Racists tend to have …………………views about interracial marriage. 

 A. optimistic B. pessimistic C. apathetic D. lethargic 

3. When entering the ………………, the two boxers snarled at each other and prepared from the fierce battle as 

excited fans watched.  

 A. open-air theatre B. arena C. art gallery D. magic show 

4. The ………had a lot of audience participation, with people shouting things to the performers and going up on 

stage. 

 A. art exhibition B. magic show  C. open-air theatre D. comedy club 

5. The couple was charged with ………………..after carving their initials into a famous sculpture. 

 A. graffiti B. vandalism C. genre D. attitude 

6. Since there was nowhere to sit, the man choose to ……………..down as he waited. 

 A. perform B. kneel C. create D. direct 

7. Because the diva thought she was better than everyone else, she was ……………….about having others wait on 

her. 

 A. forensic B. distinctive C. apathetic D. harmonious 

8. The reviews were not very complimentary, saying that the lead actor’s portrayal of his character was  

…………………and unimaginative.    

 A. apathetic B. lethargic C. forensic D. deliberate 

9. Do you think the losing team will throw in the towel and ……………..the game soon? 

 A. applaud B. kneel C. concede D. irritate 

10. The teacher assigned several …………….groups for the project on famous poets.  

 A. norm B. priority C. peer D. era 

KEYS: 

1. Jenny is …………………and hopes for the best even when things look bleak. 



 A. pessimistic B. forensic C. optimistic D. apathetic 

=> dịch: Jenny lạc quan và hy vọng những điều tốt đẹp nhất ngay cả khi mọi thứ có vẻ ảm đạm. 

A. bi quan  

B. pháp y  

C. lạc quan  

D. thờ ơ 

=> chọn C 

2. Racists tend to have …………………views about interracial marriage. 

 A. optimistic B. pessimistic C. apathetic D. lethargic 

=> dịch: Những người phân biệt chủng tộc thường có quan điểm bi quan về hôn nhân giữa các chủng tộc. 

A. lạc quan  

B. bi quan  

C. thờ ơ  

D. uể oải 

=> chọn B 

3. When entering the ………………, the two boxers snarled at each other and prepared from the fierce battle as 

excited fans watched.  

 A. open-air theatre B. arena C. art gallery D. magic show 

=> dịch: Khi bước vào sàn đấu, hai võ sĩ gầm gừ với nhau và chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến nảy lửa trong sự 

phấn khích của người hâm mộ. 

A. nhà hát ngoài trời  

B. đấu trường, sàn đấu  

C. phòng trưng bày nghệ thuật  

D. biểu diễn ảo thuật 

=> chọn B 

4. The ………had a lot of audience participation, with people shouting things to the performers and going up on 

stage. 

 A. art exhibition B. magic show  C. open-air theatre D. comedy club 

=> dịch: Buổi biểu diễn ảo thuật có rất nhiều khán giả tham gia, với những người la hét mọi thứ với người biểu 

diễn và tiến lên sân khấu. 

A. triển lãm nghệ thuật  

B. biểu diễn ảo thuật  

C. nhà hát ngoài trời  

D. câu lạc bộ hài kịch 

=> chọn B 

5. The couple was charged with ………………..after carving their initials into a famous sculpture. 

 A. graffiti B. vandalism C. genre D. attitude 

=> dịch: Cặp đôi bị buộc tội phá hoại sau khi khắc tên viết tắt của họ vào một tác phẩm điêu khắc nổi tiếng. 

A. graffiti  

B. phá hoại  

C. thể loại  

D. thái độ 

=> chọn B 

6. Since there was nowhere to sit, the man choose to ……………..down as he waited. 

 A. perform B. kneel C. create D. direct 

=> dịch: Vì không còn chỗ ngồi nên người đàn ông quyết định quỳ xuống chờ đợi. 

A. thực hiện  

B. quỳ  

C. tạo  

D. trực tiếp 

=> chọn B 



7. Because the diva thought she was better than everyone else, she was ……………….about having others wait on 

her. 

 A. forensic B. distinctive C. apathetic D. harmonious 

=> dịch: Vì cho rằng mình giỏi hơn những người khác nên nữ ca sĩ tỏ ra thờ ơ với việc để người khác phục vụ 

mình. 

A. pháp y  

B. đặc biệt  

C. thờ ơ  

D. hài hòa 

=> chọn C 

8. The reviews were not very complimentary, saying that the lead actor’s portrayal of his character was  

…………………and unimaginative.    

 A. apathetic B. lethargic C. forensic D. deliberate 

=> dịch: Các bài đánh giá không mấy khen ngợi, nói rằng vai diễn của nam diễn viên chính trong nhân vật của anh 

ấy là lờ đờ và không có trí tưởng tượng. 

A. thờ ơ  

B. lờ đờ, uể oải  

C. pháp y  

D. cố ý 

=> chọn B 

9. Do you think the losing team will throw in the towel and ……………..the game soon? 

 A. applaud B. kneel C. concede D. irritate 

=> dịch: Bạn có nghĩ rằng đội thua cuộc sẽ sớm bỏ cuộc và nhận bàn thua? 

A. vỗ tay  

B. quỳ gối  

C. nhượng bộ  

D. khó chịu 

=> chọn C 

10. The teacher assigned several …………….groups for the project on famous poets.  

 A. norm B. priority C. peer D. era 

=> dịch: Giáo viên đã chỉ định một số nhóm đồng đẳng cho dự án về các nhà thơ nổi tiếng. 

A. bình thường  

B. ưu tiên  

C. ngang hàng, đồng đẳng  

D. thời đại 

=> chọn C 

 

Exercise 5: Choose the best option 

1. Aaron’s ……………………attitude helps him stay positive when he’s having a tough time at school.  

 A. optimistic B. pessimistic C. forensic D. apathetic 

2. A …………..is a company of performers who put on diverse entertainment shows that may 

include clowns, acrobats, trained animals, … 

 A. circus  B. museum C. art exhibition  D. arena 

3. Two teens were charged with ………………after the spray painted curse words on their elderly neighbor’s 

garage. 

 A. graffiti B. genre C. vandalism D. attitude 

4. Becky was pleased to find a body wash that contains aloe which didn’t ……………….her skin.  

 A. concede B. cover C. carve D. irritate 

5. Grandmother loves to ……………….and creates specially sewn blankets for all of her grandchildren.  

 A. presume B. concede  C. knit D. fool 

6. His tendency to ……………….in prayer caused the devout believer’s knees to become sore. 

 A. kneel B. perform C. direct D. create 

https://en.wikipedia.org/wiki/Clown
https://en.wikipedia.org/wiki/Acrobatics


7. We can only ……………….white to the party as no other colored dresses are allowed. 

 A. wear B. cover C. reserve D. presume 

8. Children are taught to look both ways for cars before they cross the ……………….  

 A. statue B. circus C. arena D. street 

9. A ……………….may need to measure the height of their subject to make sure the statue is the right size. 

 A. boxer B. forger C. sculptor D. director 

10. A sculptor may need to measure the height of their subject to make sure the ………………is the right size. 

 A. tattoo B. writing C. graffiti D. statue 

KEYS: 

1. Aaron’s ……………………attitude helps him stay positive when he’s having a tough time at school.  

 A. optimistic B. pessimistic C. forensic D. apathetic 

=> dịch: Thái độ lạc quan của Aaron giúp cậu luôn lạc quan khi gặp khó khăn ở trường. 

A. lạc quan  

B. bi quan  

C. pháp lý  

D. thờ ơ 

=> chọn A 

2. A …………..is a company of performers who put on diverse entertainment shows that may 

include clowns, acrobats, trained animals, … 

 A. circus  B. museum C. art exhibition  D. arena 

=> dịch: Rạp xiếc là một nhóm gồm những người biểu diễn tổ chức các chương trình giải trí đa dạng có thể bao 

gồm chú hề, diễn viên nhào lộn, động vật được huấn luyện,… 

A. rạp xiếc  

B. bảo tàng  

C. triển lãm nghệ thuật  

D. đấu trường 

=> chọn A 

3. Two teens were charged with ………………after the spray painted curse words on their elderly neighbor’s 

garage. 

 A. graffiti B. genre C. vandalism D. attitude 

=> dịch: Hai thiếu niên bị buộc tội phá hoại sau khi phun sơn những lời nguyền rủa lên nhà để xe của người hàng 

xóm lớn tuổi của họ. 

A. graffiti  

B. thể loại  

C. phá hoại  

D. thái độ 

=> chọn C 

4. Becky was pleased to find a body wash that contains aloe which didn’t ……………….her skin.  

 A. concede B. cover C. carve D. irritate 

=> dịch: Becky rất vui khi tìm thấy một loại sữa tắm có chứa lô hội không gây kích ứng da. 

A. thừa nhận  

B. bao gồm  

C. khắc  

D. khó chịu, kích thích 

=> chọn D 

5. Grandmother loves to ……………….and creates specially sewn blankets for all of her grandchildren.  

 A. presume B. concede  C. knit D. fool 

=> dịch: Bà thích đan và tạo ra những chiếc chăn được may đặc biệt cho tất cả các cháu của mình. 

A. đoán  

B. thừa nhận  

C. đan  

D. đánh lừa 

=> chọn C 

https://en.wikipedia.org/wiki/Clown
https://en.wikipedia.org/wiki/Acrobatics


6. His tendency to ……………….in prayer caused the devout believer’s knees to become sore. 

 A. kneel B. perform C. direct D. create 

=> dịch: Xu hướng quỳ xuống cầu nguyện của anh ấy khiến đầu gối của tín đồ sùng đạo bị đau. 

A. quỳ  

B. biểu diễn  

C. trực tiếp  

D. tạo 

=> chọn A 

7. We can only ……………….white to the party as no other colored dresses are allowed. 

 A. wear B. cover C. reserve D. presume 

=> dịch: Chúng tôi chỉ có thể mặc màu trắng đến bữa tiệc vì không được phép mặc váy màu khác. 

A. mặc  

B. che  

C. dự trữ  

D. giả định 

=> chọn A 

8. Children are taught to look both ways for cars before they cross the ……………….  

 A. statue B. circus C. arena D. street 

=> dịch: Trẻ em được dạy nhìn cả hai chiều để tìm ô tô trước khi băng qua đường 

A. bức tượng  

B. rạp xiếc  

C. đấu trường  

D. đường phố 

=> chọn D 

9. A ……………….may need to measure the height of their subject to make sure the statue is the right size. 

 A. boxer B. forger C. sculptor D. director 

=> dịch: Một nhà điêu khắc có thể cần đo chiều cao của đối tượng để đảm bảo bức tượng có kích thước phù hợp. 

A. võ sĩ  

B. thợ rèn  

C. nhà điêu khắc  

D. giám đốc 

=> chọn C 

10. A sculptor may need to measure the height of their subject to make sure the ………………is the right size. 

 A. tattoo B. writing C. graffiti D. statue 

=> dịch: Một nhà điêu khắc có thể cần đo chiều cao của đối tượng để đảm bảo bức tượng có kích thước phù hợp. 

A. hình xăm  

B. viết  

C. graffiti  

D. bức tượng 

=> chọn D 
 


